
Phụ lục 1. ĐỐI TƯỢNG TIÊM CHỦNG VĂC XIN COVID ĐỢT 17 NĂM 2021
Tiêm mũi 1 và mũi 2 năm 2021

(Kèm theo Kế hoạch số:                     /KH-VPTTTC  ngày            tháng  10  năm 2021)

STT Đối tượng

Huyện, thị, thành phố
BV đa 
khoa 
tỉnh

Công 
an tỉnh

Toàn
 tỉnhPhước 

Long
Đồng 
Xoài

Chơn 
Thành

Bù 
Đốp

Đồng 
Phú

Bù Gia
 Mập

Bù 
Đăng

Bình 
Long

Hớn 
Quản

Lộc 
Ninh

Phú
 Riềng

I Mũi 2 1368 4071 6324 2185 6598 2402 1802 1539 1528 3291 1283 388 240 33019

II Mũi 1 ( 864)    ( 1.185) ( 984)    ( 989)    ( 1.148) ( 1.270)   ( 1.852)   ( 987)      ( 1.142)   ( 1.449)   ( 1.471)   ( 440)   ( -  )    ( 13.781) 

1

Đối tượng thuộc Ban bảo vệ 
chăm sóc sức khỏe cán bộ 
tỉnh

( -  )    ( 70)     ( 200)    ( 200)    ( 200)    ( 198)      ( 200)      ( 203)      ( 200)      ( 212)      ( 200)      ( 117)   ( 2.000)    

2

Cơ quan, đơn vị, tổ chức xã 
hội thường xuyên tiếp xúc 
với nhiều người, hoãn tiêm 
của các tuyến chuyển lên

( 323)   ( 323)       

3

Phự nữ mang thai > 13 tuần, 
phụ nữ cho con bú ( 290)    ( 318)    ( 429)    ( 200)    ( 428)    ( 216)      ( 415)      ( 210)      ( 348)      ( 140)      ( 425)      ( 3.419)    

4

Người cao tuổi có bệnh lý 
nền, đối tượng sản xuất kinh 
doanh, …..

( 574)    ( 797)    ( 355)    ( 589)    ( 520)    ( 856)      ( 1.237)   ( 574)      ( 594)      ( 1.097)   ( 846)      ( 8.039)    

TỔNG CỘNG
( 2.232) ( 5.256) ( 7.308) ( 3.174) ( 7.746) ( 3.672)   ( 3.654)   ( 2.526)   ( 2.670)   ( 4.740)   ( 2.754)   ( 828)   ( 240)   ( 46.800) 



Phụ lục 2: 
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG VACCIN COVID ĐỢT 17, NĂM 2021

( Tiêm mũi 1 và mũi 2)

(Kèm theo Kế hoạch số:                     /KH-VPTTTC  ngày            tháng  10  năm 2021)
A Tuyến tỉnh (sở, ban, ngành) Số lượng Ghi chú

Mũi 1 Mũi 2
I Bệnh viện đa khoa tỉnh 440 388
1 Đối tượng thuộc kế hoạch tiêm đợt 9, đợt 10 và đợt 12 380
2 Phụ nữ có thai của Chi cục dân số (2), Sở LĐTBXH (5) 7

3
Đối tượng trì hoãn và đối tượng tuyến dưới chuyển lên tiêm tại BVĐK 
tỉnh : Bình Long (1), hội doanh nhân (1), doanh nghiệp nhỏ và vừa (3), 
Đồng Phú (79); Hội (1); BVĐK tỉnh (BV: 19, CDC: 14), 

108

4 Đối tượng trì hoãn mũi 2 đợt 12 8
5 Văn phòng Hội đồng nhân dân 10
6 Công ty TNHH Chăn nuôi An Thịnh Phát 16
7 Ban chấp hành Đoàn tỉnh Bình Phước 5
8 Đối tượng thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 117
9 Cty TNHH JapfaComfeed Việt Nam 85

10 Viettel Bình Phước 50
11 Cục thuế Bình Phước 4
12 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 20
13 Công ty cổ phần năng lượng Thành Công 17
14 Sở Khoa học và Công nghệ 1

B. Tuyến huyện 1883 32631
I TTYT thành phố Đồng Xoài 70 4071



1 Đối tượng thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 70
2 Đối tượng thuộc kế hoạch tiêm đợt 6, đợt 9, đợt 10 và đợt 12 4071
II TTYT Đồng Phú 200 6598
1 Đối tượng thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 200
2 Đối tượng thuộc kế hoạch tiêm đợt 6, đợt 9, đợt 10 và đợt 12 6598

III TTYT Chơn Thành 200 6324
1 Đối tượng thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 200
2 Đối tượng thuộc kế hoạch tiêm đợt 6, đợt 10 và đợt 12 6324

IV TTYT Bù Gia Mập 198 2402
1 Đối tượng thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 198
2 Đối tượng thuộc kế hoạch tiêm đợt 6, đợt 10 và đợt 12 2402

VI TTYT huyện Phú Riềng 200 1283
1 Đối tượng thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 200
2 Đối tượng thuộc kế hoạch tiêm đợt 6, đợt 10 và đợt 12 1283

VII TTYT huyện Hớn Quản 200 1528
1 Đối tượng thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 200
2 Đối tượng thuộc kế hoạch tiêm đợt 6, đợt 10 và đợt 12 1528

VIII TTYT huyện Lộc Ninh 212 3291
1 Đối tượng thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 212
2 Đối tượng thuộc kế hoạch tiêm đợt 6, đợt 10 và đợt 12 3291

IX TTYT huyện Bù Đăng 200 1802
1 Đối tượng thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 200
2 Đối tượng thuộc kế hoạch tiêm đợt 6, đợt 10 và đợt 12 1802

X TTYT huyện Bù Đốp 200 2185
1 Đối tượng thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 200



2 Đối tượng thuộc kế hoạch tiêm đợt 6, đợt 10 và đợt 12 2185
XI TTYT TX Bình Long 203 1539
1 Đối tượng thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh 203
2 Đối tượng thuộc kế hoạch tiêm đợt 6, đợt 10 và đợt 12 1539

XII TTYT TX Phước Long 0 1368
1 Đối tượng thuộc kế hoạch tiêm đợt 6, đợt 10 đợt 12 1368

XII Công an tỉnh Bình Phước 240
TỔNG CỘNG 2323 33019

Ghi chú: Tổng đối tượng tiêm mũi 1 KHÔNG bao gồm các đối tượng có số thứ tự số "3" và  "4"  của Phụ lục 1.



       PHỤ LỤC 3 
BẢNG PHÂN BỔ ĐỐI TƯỢNG, VẮC XIN, VẬT TƯ TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 PFIZER

Tiêm mũi 1 và mũi 2 đợt 17 năm 2021
(Kèm theo Kế hoạch số:                     /KH-VPTTTC  ngày            tháng  10  năm 2021)

STT Địa phương/Đơn vị
Đối tượng trả mũi 2

Đối tượng 
mũi 1

Tổng đối 
tượng 

Vắc xin 
(liều) BKT 1ml BKT 5 

ml HAT Ghi chú
Tổng đối 

tượng

ĐT mũi 1 
của 

Moderna

ĐT Mũi 1 
của Pfizer

1 Thị xã Bình Long 1539 1324 215 987 2526 2526 2652 442 32

2 Huyện Bù Đăng 1802 1029 773 1852 3654 3654 3837 639 47
3 Huyện Bù Đốp 2185 1980 205 989 3174 3174 3333 555 41

4 Huyện Bù Gia Mập 2402 2026 376 1270 3672 3672 3856 643 47
5 Huyện Chơn Thành 6324 5854 470 984 7308 7308 7673 1279 94

6 Huyện Đồng Phú 6598 6134 464 1148 7746 7746 8133 1356 100
7 Thành phố Đồng Xoài 4071 3696 375 1185 5256 5256 5519 920 68

8 Huyện Hớn Quản 1528 1264 264 1142 2670 2670 2804 467 34
9 Huyện Lộc Ninh 3291 2981 310 1449 4740 4740 4977 830 61

10 Huyện Phú Riềng 1283 929 354 1471 2754 2754 2892 482 35
11 Thị xã Phước Long 1368 1095 273 864 2232 2232 2344 391 29

12 Bệnh viện đa khoa tỉnh 388 0 388 440 828 828 869 145 11
13 Bệnh xá công an tỉnh 240 240 240 240 252 42 3

Tổng ( 33.019)     ( 28.312)      ( 4.707)        ( 13.781)   ( 46.800)  ( 46.800)    49140 ( 8.190)   602



                PHỤ LỤC 4.
                                         BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN TỈNH 

TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN COVID-19, Mũi 1 và mũi 2 ĐỢT 17  NĂM 2021 
(Kèm theo Kế hoạch số:                     /KH-VPTTTC  ngày            tháng  10  năm 2021)

Số 
TT Nội dung chi Diễn giải Đơn vị 

tính
Số 

lượng Đơn giá Số/lần 
ngày Thành tiền

1

Chi hỗ trợ vận chuyển vắc xin - 6.900.000 ₫- 

Từ Viện Pasteur TP. HCM về tỉnh

Công tác phí  người - 2 ₫-     - 150.000 ₫-- 1 ₫-   - 300.000 ₫-    

Nhiên liệu  lít - 100 ₫- - 20.000 ₫- - 1 ₫-   - 2.000.000 ₫- 

Từ tỉnh về huyện Công tác phí  người - 6 ₫-     - 100.000 ₫-- 1 ₫-   - 600.000 ₫-    

Nhiên liệu vận chuyển vắc xin 11 huyện/thị  lít - 150 ₫- - 20.000 ₫- - 1 ₫-   - 3.000.000 ₫- 

 Phí cầu đường  Vé - 40 ₫-   - 25.000 ₫- - 1.000.000 ₫- 

3 Hỗ trợ cán bộ tiêm 750.00đồng/người/mũi tiêm người 828 7.500 1 6.210.000

4

Giám sát tiêm chủng tuyến tỉnh 7.800.000

 - Công tác phí 100,000 đồng/ người người 6 100.000 3 1.800.000

 - Xăng xe 17 lít/100 km x 1.722km/1 đợt x 20.000đ/lít km 250 20.000 1 5.000.000

 - Phí cầu đường 40 25.000 1.000.000

5 Công lập danh sách 200,000 đồng/ngày/người người 2 200.000 1 400.000

6

In ấn biểu mẫu 1.363.000

Giấy mời 300 đồng/tờ tờ 830 300 1 249.000

Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng VX Covid 19 500 đồng/tờ tờ 830 500 1 415.000

Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng VX Covid 19 300 đồng/tờ tờ 830 300 1 249.000
Giấy xác nhận đã tiêm VX Covid 19 (Giấy 
cứng)

1000 đồng/tờ tờ 450 1.000 1 450.000

7 Thuốc, vật tư y tế 1.000.000

a Điểm tiêm BVĐK tình (Adrenalin, Natri Clorid,  
bông, băng, cồn, …..)

1.000.000

TỔNG CỘNG 23.673.000

(Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi ba ngàn đồng .)
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